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VI. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP
1. Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
1.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thuỷ sản hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp kết hợp các hoạt động dịch vụ phi nông nghiệp ở nông thôn, không đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã hiện hành và đạt tiêu chí kinh tế trang trại thì chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
b) Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (Phòng Kinh tế).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

c) Bước 3: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
d) Bước 4: Chủ trang trại nhận Giấy chứng nhận kinh tế trang trại tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế); trong trường hợp nhận thay, người nhận hộ phải có văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực.
Người nhận hồ sơ nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và ký nhận sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Thời gian nhận kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 
1.2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ trang trại hoặc hợp đồng thuê đất, hợp đồng nhận khoán đất để sản xuất kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản;
- Báo cáo tóm tắt về loại hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã nơi trang trại đang hoạt động;
- Giấy chứng minh nhân dân photo, kèm ảnh 3 x 4 của chủ trang trại. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.                                                                   

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (có mẫu kèm theo).
b) Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại (có mẫu kèm theo).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Có giá trị hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm đạt năm mười triệu đồng trở lên.

b) Có quy mô sản xuất như sau:

- Đối với trang trại trồng trọt (đất liền vùng, liền khoảnh): Có diện tích trang trại 3 ha trở lên đối với cây hàng năm và 5 ha trở lên đối với cây lâu năm; riêng trang trại trồng hồ tiêu thì chỉ cần quy mô 0,5 ha trở lên; trang trại lâm nghiệp phải có quy mô 10 ha trở lên.

- Đối với trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm:

+  Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò …) sinh sản, lấy sữa có thường xuyên 10 con trở lên; chăn nuôi lấy thịt có thường xuyên 50 con trở lên;
+ Chăn nuôi tiểu gia súc (lợn, dê …) sinh sản thường xuyên 20 con trở lên đối với lợn và 100 con trở lên đối với dê, cừu và gia súc khác, chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên 100 con trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt có thường xuyên 200 con trở lên;
+ Chăn nuôi gia cầm có thường xuyên 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi).

- Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản (diện tích mặt nước liền vùng, liền khoảnh): Phải có diện tích mặt nước từ 02 ha trở lên. Riêng đối với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp (nuôi thâm canh có áp dụng công nghệ cao) thì mức tối thiểu là 01 ha diện tích mặt nước.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại; 

Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;

Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, quy định tạm thời về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
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                       …..(1)…..,ngày….tháng……năm…...

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: UBND ……………………………….

Họ và tên chủ hộ:………………………………. Dân tộc:…………………………………….
Đăng ký thường trú tại:…………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:…………………………cấp ngày….tháng ……năm………………
Điện thoại:………………Fax:………………………..Email:…………………………………
Địa điểm sản xuất,kinh doanh:………………………………………………………………….

Loại hình sản xuất, kinh doanh hiện nay:……………………….(2)…………………………...

Tên giao dịch:………………………………………(3)………………………………………..
Tổng diện tích đất:……………………………………………..ha; Trong đó

                     Đất sản xuất : (4) ………………………………………..ha

                  Chia ra:  . Đất nuôi thủy sản:……………………………….ha

                                 . Đất trồng cây hàng năm:………………………...ha

                                 . Đất trồng cây lâu năm:…………………………..ha

                                 . Đất chăn nuôi:…………………………………....ha

                                 . Đất làm giống:……………………………………ha

                                 . Đất khác(ghi rõ):…………………………………ha   

Vật nuôi(giasúc,giacầm):………………………………………………………….con (5)

Thủy sản nuôi (cá,tôm):………………………………………………………con/kg (5)

Sản lượng hàng năm:…………………………………………………………….tấn (6)

Vốn đầu tư:………………………(7)…………………………………………triệu đồng

Sử dụng số lao động bình quân trong năm:……………………………………….người

Giá trị sản lượng hàng hóa bình quân năm:……………………………………triệu đồng

Đề nghị UBND cấp huyện xem xét công nhận và cấp giấy chứng nhận là hộ sản xuất kinh doanh theo mô hình kinh tế trang trại.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của các chủ trang trại ./.

        Xác nhận của UBND cấp xã                                                      Chủ hộ 

             (Nơi đặt trang trại)                                                                             (Ký tên)

Chú thích:   (1) : Địa danh huyện địa bàn tổ chức sản xuất của trang trại.

                     (2) : Các loai hình trang trại theo quy định tại quyết đinh số 152/QĐ,UBNDT.03 ngày 02 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v ban hành quy định về một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông,lâm,ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

                     (3) : Ghi rõ tên giao dịch của cơ sở SX( có thể trùng tên chủ hộ hoặc tên khác )

                     (4) : Đất sản xuất bằng tổng các loại đất liệt ke bên dưới; đất chăn nuôi tính diện tích chuồng trại;đất làm giông tính diện tích ao….

                     (5) : Ghi loại và số lượng cho từng loại cây, con.

                     (6) : Ghi loại và sản lượng cho từng loại cây, con.

                     (7) : Tổng vốn đầu tư cho xây dựng công trình,mua thiết bị, vật tư.

BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI

NĂM …………………………………

Họ và tên chủ trang trại:……………………………………………………………………………………………..
Loại hình sản xuất:…………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm sản xuất:………………………………………………………………………………………………………….
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2. Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
2.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng hợp pháp toàn bộ trang trại đã được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại, nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).

Công chức tiếp nhận hồ sơ  kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trình UBND cấp huyện quyết định cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

c) Bước 3. Chủ trang trại nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế); trong trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền đã được công chứng, chứng thực.
Cán bộ trả kết quả thu lại giấy biên nhận hồ sơ và yêu cầu người nhận ký nhận Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Thời gian nhận kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 
2.2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân là chủ trang trại cũ và các tài liệu liên quan đến việc thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng trang trại;
- Báo cáo tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại sau khi được thừa kế, chuyển nhượng (theo mẫu), có xác nhận của UBND xã nơi trang trại đang hoạt động;
- Giấy chứng minh nhân dân photo, kèm ảnh 3 x 4 của chủ trang trại. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế).

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
2.8. Lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại (có mẫu kèm theo).
b) Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại sau khi được thừa kế, chuyển nhượng (có mẫu kèm theo).


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Có giá trị hàng hoá và dịch vụ bình quân 1 năm đạt năm mươi triệu đồng trở lên.

b) Có quy mô sản xuất như sau:

- Đối với trang trại trồng trọt (đất liền vùng, liền khoảnh): Có diện tích trang trại 03 ha trở lên đối với cây hàng năm và 05 ha trở lên đối với cây lâu năm; riêng trang trại trồng hồ tiêu thì chỉ cần quy mô 0,5 ha trở lên; trang trại lâm nghiệp phải có quy mô 10 ha trở lên.

- Đối với trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm:

+ Chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò …) sinh sản, lấy sữa có thường xuyên 10 con trở lên; chăn nuôi lấy thịt có thường xuyên 50 con trở lên.

+ Chăn nuôi tiểu gia súc (lợn, dê …) sinh sản thường xuyên 20 con trở lên đối với lợn và 100 con trở lên đối với dê, cừu và gia súc khác, chăn nuôi lợn thịt có thường xuyên 100 con trở lên (không kể lợn sữa), dê thịt có thường xuyên 200 con trở lên.

+ Chăn nuôi gia cầm có thường xuyên 2.000 con trở lên (không tính số đầu con dưới 7 ngày tuổi).

- Đối với trang trại nuôi trồng thủy sản (diện tích mặt nước liền vùng, liền khoảnh): Phải có diện tích mặt nước từ 02 ha trở lên. Riêng đối với nuôi tôm thịt theo kiểu công nghiệp (nuôi thâm canh có áp dụng công nghệ cao) thì mức tối thiểu là 01 ha diện tích mặt nước.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại; 

Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;

Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK, hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại;

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, quy định tạm thời về cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN

KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: UBND 


Họ và tên: 
 Tuổi: 


Số CMND: 
 CA Tỉnh:
cấp ngày:


Hộ khẩu thường trú: 


Điện thoại: 
Fax: 


Là (1)


Vị trí và quy mô đất đai của trang trại:

Địa điểm sản xuất kinh doanh


Diện tích đất đai dùng để sản xuất
 ha.

Đề nghị UBND huyện (thị xã, thành phố) 
 xem xét cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Tôi cam đoan thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ trang trại.

	Xác nhận của UBND cấp xã

(Nơi trang trại hoạt động)
	(2), ngày ……… tháng ……… năm ………

Chủ hộ

(Ký tên)




Ghi chú:

(1): Ghi theo từng trường hợp cụ thể dưới đây:

- Trường hợp người đề nghị được cấp giấy chứng nhận trang trại là chủ đầu tư trang trại thì ghi như sau: “Chủ đầu tư xây dựng trang trại”

- Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận trang trại là người nhận chuyển nhượng trang trại đã được cấp giấy chứng nhận, thi ghi như sau: “người nhận chuyển nhượng hợp pháp trang trại đã được cấp giấy chứng nhận của ông (bà)  …  … … … … … … … … … … …  có hộ khẩu thường trú tại … … … … … … … … … … … … … … …”

- Trường hợp người đề nghị được cấp giấy chứng nhận trang trại là  người được hưởng thừa kề trang trại đã được cấp giấy chứng nhận trang trại, ghi: “người được hưởng thừa kế hợp pháp trang trại đã được cấp giấy chứng nhận của ông (bà) … … … … … … … … có hộ khẩu thường trú tại … … … … … … … … … … … … … … … … … …”

(2) Địa danh

BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI

NĂM …………………………………

Họ và tên chủ trang trại:……………………………………………………………………………………………..
Loại hình sản xuất:…………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm sản xuất:………………………………………………………………………………………………………….

	S

T

T
	Tên sản phẩm và  dịch vụ
	Tổng vốn sản xuất
	Lao động
	Quy mô sản xuất
	Năng suất hiện nay (hoặc dự kiến)
	Sản lượng thu hoạch trong năm
	Giá bán sản phẩm
	Giá trị sản lượng thu hoạch

	
	
	
	Tổng
	Lao động thuê
	Đơn vị tính
	Số lượng


	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Số lượng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Xác nhận của UBND cấp xã

(Nơi trang trại hoạt động)

(Ký tên, đóng dấu)
	………., ngày…... Tháng…...năm………

Chủ trang trại

(Ký tên)




3. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh
3.1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức xin Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật chuẩn bị hồ sơ theo quy định; đăng ký thời gian kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại bộ phận Chăn nuôi Thú y thuộc Trung tâm Nông nghiệp 2 ngày trước khi vận chuyển.
Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: nếu đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn kiểm dịch (ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch); không đủ thì hướng dẫn cá nhân làm lại.
c) Bước 3: Kiểm dịch viên đến nơi tập trung gia súc để thực hiện công tác kiểm dịch theo thời gian và nội dung quy định:

Kiểm tra số lượng, khối lượng chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo hồ sơ đăng ký kiểm dịch.

Kiểm tra lâm sàng từng gia súc và kiểm tra thực trạng điều kiện vệ sinh thú y sản phẩm động vật.  
Thực hiện tiêu độc khử trùng.
Đánh dấu, giám sát việc đưa động vật, sản phẩm động vật lên xe; niêm phong bao bì, niêm phong phương tiện vận chuyển những động vật, sản phẩm động vật đã trực tiếp kiểm dịch. Lập biên bản niêm phong phương tiện (ghi rõ hình thức niêm phong, ký hiệu niêm phong…) có ký xác nhận của chủ hàng, người làm chứng (nếu có).

d) Bước 4: Cấp Giấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và thu phí, lệ phí theo quy định.

Thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 
3.2. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ tại Trung tâm Nông nghiệp huyện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);
- Bản sao giấy chứng nhận cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh (nếu có), bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, sản phẩm động vật (nếu có);
- Giấy chứng nhận tiêm phòng do Trung tâm Nông nghiệp cấp hoặc tem kiểm tra vệ sinh thú y (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                                  

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Nông nghiệp huyện.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

3.8. Lệ phí: 

a) Phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch dộng vật, sản phẩm động vật: 3.000 đồng.

b) Phí cấp giấp chứng nhận vệ sinh thú y cho phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật: 20.000 đồng.

c) Phí tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển: 30.000 đồng.
d) Phí kiểm tra lâm sàng động vật: trâu, bò, lừa, ngựa là 4.000 đồng/con; dê là 2.000 đồng/con; lợn (≥15kg) là 1.000 đồng/con; lợn sữa (≤ 15 kg) là 500 đồng/con.
e) Phí kiểm dịch sản phẩm động vật: vận chuyển thịt động vật với số lượng ≥ 9 tấn mức thu là 450.000 đồng; với số lượng ≤ 9 tấn thu 50 đồng/kg.
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (có mẫu kèm theo).
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Pháp lệnh thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11, ngày 29/04/2004;
Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 Bộ Nông nghiệp & PTNT, quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
Quyết định số 08/2005/TT-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ NN&PTNT, quy định danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;
Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ NN&PTNT, quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;
Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 Bộ Nông nghiệp & PTNT, ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ
            Kính gửi: ..............……………......................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…...............
Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...

Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:

	Loại động vật
	Giống
	Tuổi
	Tính biệt
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	Đực
	Cái
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......….............................................………....
Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...….
Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..….
................................................................................…...............................…..............................…...........

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..……….

…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…
2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…
3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…
4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…
5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…
Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...…
2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:
	Tên hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng

(2)
	Khối lượng

(kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….……………

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..……………….……… (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..….……….

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....…..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...…….

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……………….

Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………..…………….

Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..………………

Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….………...……

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..….......
2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……......…...
3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...… Khối lượng: ….…….....…...
Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…………...…
Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….…………...
...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…….…...….
Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........……….
...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………...…..
Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……...………..

Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..…….


Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............

......................................................................……............

………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 

Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Đăng ký tại ................….........................

    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




4.  Đăng ký nuôi mới gia cầm từ 500 con đến 3.000 con
4.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân đăng ký nuôi mới gia cầm từ 500 đến 3.000 con liên hệ tại Trung tâm Nông nghiệp huyện để được hướng dẫn đăng ký.

Chuẩn bị hồ sơ nộp tại Trung tâm nông nghiệp huyện.

b) Bước 2: Trung tâm nông nghiệp kiểm tra điều kiện vệ sinh thú ý tại cơ sở chăn nuôi, hướng dẫn cá nhân đảm bảo các yêu cầu về cơ sở chăn nuôi.
c) Bước 3: Xác nhận đơn đăng ký và trả kết quả cho cá nhân.
Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

4.2. Cách thức thực hiện: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm nông nghiệp.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin nuôi gia cầm có xác nhận cho phép nuôi của chính quyền địa phương (01 bản do cá nhân tự viết tay);
- Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở an toàn dịch (nếu có);
- Giấy đăng ký nhập và nuôi gia cầm theo hướng dẫn.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm nông nghiệp.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký.
4.8. Lệ phí: Không.
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Hướng dẫn số 340/BNN-TY ngày 16/2/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v Quản lý đàn gia cầm, giám sát bệnh cúm trên thuỷ cầm, chim hoang, chim di trú.
5. Thẩm định, phê duyệt báo cáo kỹ thuật - dự toán rừng trồng- chăm sóc rừng trồng - nuôi dưỡng rừng trồng-giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các đơn vị chủ rừng trên địa bàn
5.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Hạt kiểm lâm huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian nộp hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Hạt kiểm lâm huyện tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán trồng rừng - chăm sóc rừng trồng - giao khoán quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng. 
Sau khi thẩm định hồ sơ đạt yêu cầu, lập tờ trình trình UBND cấp huyện phê duyệt.

c) Bước 3: Tổ chức nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm.
Thời gian nhận kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 
5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Hạt kiểm lâm. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Hồ sơ thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán từng hạng mục công trình lâm sinh kèm theo bản đồ khu vực thiết kế từng hạng mục công trình lâm sinh (bản chính);
- Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán rừng trồng- chăm sóc rừng trồng - nuôi dưỡng rừng trồng - giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện (bản chính);
- Quyết định và thông báo phân bổ kế hoạch trong năm của UBND tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ.                          

5.4. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                    

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính; văn bản thẩm định phương án giao khoán đất rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.
5.8. Lệ phí: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật 0,19% giá trị dự toán.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Quyết định số 186/2006/QĐ-TTG ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy chế quản lý rừng;

Thông tư 99/2006/TT-BNN ngày 6/11/2006 của Bọ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg, ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Quyết định 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/2/2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy trình thiết kế trồng rừng và Quyết định số 782/QĐ-BNN-PTLN ngày 20/6/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi điều khoản thi hành Quyết định 516/QĐ-BNN-KHCN;
Quyết định số 4361/QĐ/BNN-PTNT ngày 17/10/2002 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định trình tự nội dung lập hồ sơ thiết kế dự toán các công trình lâm sinh thuốc dự án 661 và các dự án sử dụng vốn ngân sách;

Quyết định số 5246/QĐ/BNN-LN ngày 26/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức chi phí trồng rừng, chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng theo suất đầu tư trồng rừng thuộc Chương trình Dự án 661.

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, phê duyệt định mức dự toán công trình lâm sinh tỉnh Lâm Đồng;
Công văn 489/SNN-KH ngày 18/03/2008 của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Hướng dẫn lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.
6. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng và phát triển các dự án mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong nông nghiệp
6.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị các hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trong trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

b) Bước 2: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn giao cho cán bộ công chức thẩm định hồ sơ kế hoạch đầu tư chi tiết các nội dung dự án mô hình trong nông nghiệp.

c) Bước 3: Chủ dự án nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

· Quyết định giao kế hoạch vốn hàng năm;
· Quyết định giao chủ đầu tư hoặc văn bản giao nhiệm vụ thực hiện dự án;
· Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ dự án;
· Kế hoạch đầu tư thực hiện các chương trình dự án; thuyết minh dự tóan chi tiết và tổng dự tóan (thuyết minh nêu rõ chủng loại giống cây trồng vật nuôi, mức hỗ trợ, mật độ, số lượng giống , vật tư …về biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng - vật nuôi theo qui trình kỹ thuật đề ra);
· Danh sách các hộ tham gia dự án có xác nhận của chính quyền địa phương (ghi rõ địa chỉ, diện tích, số lượng cây trồng - vật nuôi …được hỗ trợ);
· Bảng tổng hợp các hạng mục đầu tư và các biên bản họp phân bổ liên quan cho các địa phương;
· 03 bảng báo giá cây trồng - vật nuôi, vật tư hàng hóa của 03 đơn vị có tư cách pháp nhân liên quan;
· Các văn bản liên quan khác đến dự án (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

6.4. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                  

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định, quyết định hành chính.
6.8. Lệ phí: Không.
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 về khuyến nông, khuyến ngư;
Hướng dẫn số 141/HD-NN&PTNT ngày 24/01/2006 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng, hướng dẫn thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng dự án mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong nông nghiệp.
7. Thẩm định phương án giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
7.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.     

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 

 b) Bước 2: Hạt Kiểm lâm giao cán bộ công chức thẩm định hồ sơ giao khoán đất rừng cho các tổ chức, hộ gia đình về các nội dung: Các chỉ tiêu của phương án giao khoán đất lâm nghiệp; đối tượng đất nhận khoán; vị trí - diện tích; các thông số kỹ thuật; đối tượng nhận khoán và thời gian nhận; mục đích nhận khoán.
Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm ký văn bản thẩm định hồ sơ phương án, lập tờ trình đề nghị UBND cấp phê duyệt phương án.

c) Bước 3: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Hạt Kiểm lâm.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

7.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Hạt kiểm lâm.
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin nhận khoán đất lâm nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;
- Phương án giao khoán đất lâm nghiệp của đơn vị chủ rừng;
- Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt phương án giao khoán đất lâm nghiệp của đơn vị chủ rừng.

b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ.                          

7.4. Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ hợp lệ.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.  
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm.
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định, quyết định hành chính.
7.8. Lệ phí: Không .
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính Phủ, về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh;
Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh;
Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp;

Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007, một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015.






Dấu 


của cơ quan Kiểm dịch động vật
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